
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 
HỆ ĐẠI HỌC, KHÓA D12 (2019-2023) 

 

Kỳ 
học 

Mã 
môn Tên môn 

Tổng 
số 

TC 

Số TC 
Lý 

thuyết 

Số 
TC 

thực 
hành 

 
  Tên nhóm 

tự chọn 

1 0801101 Giáo dục thể chất 1 1 0 1   
1 0801017 Tâm lý học đại cương 2 2 0   
1 0501016 Tiếng Anh 1 3 2 1   
1 0501101 Tin học đại cương  3 2 1   
1 0101069 Toán cao cấp 3 3 0   
1 0701101 Triết học Mác Lênin 3 3 0   
2 0601007 Bảo hiểm 2 2 0  BoTro 
2 0601008 Kinh tế phát triển 2 2 0  BoTro 
2 0601220 Kỹ năng làm việc nhóm 2 2 0  BoTro 
2 0201331 Kỹ năng thuyết trình 2 2 0  BoTro 
2 0601131 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 3 0  BoTro 
2 0601006 Thanh toán quốc tế 2 2 0  BoTro 
2 0601015 Thị trường chứng khoán 2 2 0  BoTro 
2 0201440 Thông tin kinh tế thương mại 3 3 0  BoTro 
2 0601130 Thuế 3 3 0  BoTro 
2 0501103 Tin học văn phòng  2 1 1  BoTro 
2 0201335 Tổ chức sự kiện 2 2 0  BoTro 
2 0201203 Địa lý kinh tế Việt Nam 2 2 0  TCCHUNG 
2 0701005 Lô gíc học đại cương 2 2 0  TCCHUNG 
2 0701010 Nhập môn hành chính Nhà Nước 2 2 0  TCCHUNG 
2 0801102 Giáo dục thể chất 2 1 0 1   
2 0701102 Kinh tế chính trị Mác Lênin 2 2 0   
2 0601002 Kinh tế vi mô I  3 3 0   
2 0101070 Lý thuyết xác suất thống kê toán 2 2 0   
2 0701006 Pháp luật đại cương 2 2 0   
2 0501017 Tiếng Anh 2 3 2 1   
3 0701103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0   
3 0801103 Giáo dục thể chất 3 1 0 1   
3 0601001 Kinh tế và quản lý môi trường 2 2 0   
3 0601023 Kinh tế vĩ mô I 3 2 1   
3 0601101 Nguyên lý kế toán  3 3 0   
3 0601019 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 3 0   
3 0501018 Tiếng Anh 3 4 3 1   
4 0501014 Anh văn thương mại căn bản 1 3 2 1   
4 0701104 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 2 0   
4 0601223 Marketing căn bản 3 2 1   
4 0801042 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 0   
4 0601224 Quản trị học 3 2 1   
4 0601004 Tài chính tiền tệ  3 3 0   
5 0501015 Anh văn thương mại căn bản 2 3 2 1   



5 0601021 Kinh tế lượng 3 2 1   
5 0201503 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 2 0   
5 0701011 Luật Kinh tế 2 2 0   
5 0601226 Quản trị nhân lực 3 2 1   
5 0701105 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 1   
6 0501009 Anh văn thương mại căn bản 3 4 3 1   
6 0601227 Đạo đức-Văn hóa kinh doanh 2 1 1   
6 0601234 Kỹ năng bán hàng 2 2 0   
6 0601207 Quản lý chất lượng 2 2 0   
6 0601232 Quản trị sản xuất tác nghiệp 3 3 0   
6 0601121 Tài chính doanh nghiệp 3 3 0   
6 0601219 Thương mại điện tử căn bản 2 2 0   
7 0601012 Hệ thống thông tin quản lý 2 2 0  TC1 
7 0601009 Kinh tế quốc tế 2 2 0  TC1 
7 0601218 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 2 1 1  TC1 
7 0201506 Quản trị hành chính văn phòng 2 2 0  TC1 
7 0601229 Quản trị kinh doanh 1 3 3 0  TC1 
7 0601230 Quản trị kinh doanh 2 2 2 0  TC1 
7 0601231 Quản trị Marketing 3 3 0  TC1 
7 0601216 Quản trị thương hiệu 2 2 0  TC1 
7 0601020 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 1 1  TC1 
7 0601235 Khởi sự kinh doanh 2 1 1   
7 0601022 Lập và quản lý dự án đầu tư 2 1 1   
7 0601225 Quản trị chiến lược 3 3 0   
8 0601999 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 8   
8 0601998 Thực tập giai đoạn 2 5 0 5   

 


